KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 5 :   Từ ngày 07/ 10/ 2024 đến ngày 11/ 10 /2024
Lớp: 2A    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3
4
	CC

T

TV
TV
	Chào cờ 

Phép cộng có tổng bằng 10

Đọc Bọ rùa tìm mẹ

Đọc Bọ rùa tìm mẹ

	
	Chiều
	3
	MT
	GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

ÂN

	9 cộng với một số

Viết chữ hoa D, Đ 

Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?

GV chuyên

	
	Chiều
	
	
	

	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

TNXH
	8 cộng với 1 số

Đọc Cánh đồng của bố
Nghe - viết  Bọ rùa tìm mẹ- Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã

Ôn tập chủ đề gia đình (tt)

	
	Chiều
	1

2

3


	TN-XH

ĐĐ
GDTC


	Ôn tập chủ đề gia đình 

Bảo quản đồ dùng cá nhân 
Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang 

	NĂM
	Sáng 
	1
2

3

4

5
	GDTC

T

TV

TV
HĐTN
	Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang 
7 cộng với 1 số, 6 cộng với một số

Mở rộng vốn từ Gia đình
Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối
Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1

2

3

4
	HĐTT

T

TV

TV
	Cách giữ an toàn cho bản thân 

7 cộng với một số, 6 cộng với một số(tt)

Viết tin nhắn

Đọc một truyện về gia đình



	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ                                    CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
----------------------------------------------------------------
Toán:                       PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
Phép cộng có tổng bằng 10
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 7/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập:

- Tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10, thực hiện các phép cộng trong bảng.

- Thực hiện các phép cộng không qua l0 trong phạm vị 20.

- Sử dụng đồ dùng học tập, thể hiện số trong phạm vi 20 (theo cấu tạo thập phân).

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGK, SGV - 10 khối lập phương

- Học sinh: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con, 10 khối lập phương

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. 1. Hoạt động mở đầu 

	2. - GV cho cả lớp hát bài: “1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10”.

- GV đặt câu hỏi: 5 + 5 = 10, còn phép cộng nào có tổng là 10?

- GV từ câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cả lớp hát theo GV

- HS lắng nghe câu hỏi của GV



	3. 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) 

	4. Tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 3 tái hiện cac phép cộng trong bảng 10:

+ HS 1 tách 10 khối lập phương thành 2 nhóm bất kì 

+ HS 2 viết sơ đồ tách – gộp số theo cách tách của HS1

+ HS 3 viết hai phép cộng theo sơ đồ tách – gộp số

- GV tổng hợp rồi viết các phép tính tổng bằng 10 lên bảng:

- GV che kết quả, số hạng, gọi HS đọc lại bảng cộng.
	

	5. 3. Hoạt động luyện tập, thực hành: 

	6. Các phép cộng bằng 10 và phép cộng không qua 10 trong phạm vi 20

* Bài 1/39

GV cho HS đọc yêu cầu bài, vẫn đáp giúp HS nhận biết cách thực hiện. 

Mỗi bảng có mấy ô vuông? 

Mỗi ô có mấy chấm tròn? 

Câu a. 

+ Trong bảng đã có mấy chấm tròn rồi?

+ Mấy ô còn trống chưa có chấm tròn? + Cần thêm mấy chấm tròn nữa để đủ 10 chấm tròn? 

GV chốt: Đã có 9 chấm tròn, cần thêm 1 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. GV lưu ý HS số chấm tròn cần thêm chính là số 6 còn trống. 

Sửa bải, GV khuyến khích nhiều HS nói và nổi theo mẫu câu: “Đã có ... chấm tròn, cần thêm chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn”
	Nhóm bốn. 

Thêm mấy để được 10. 

Có 10 ô vuông. 

Có 1 chấm tròn. 

a) 

Đã có 9 chấm tròn. 

1 ô còn trống chưa có chấm tròn. Cần thêm 1 chấm tròn nữa để đủ 10 chấm tròn. 

HS lặp lại. 

HS làm bài (cá nhân, rồi chia sẻ với bạn). 

Mỗi nhóm / 1 câu. 

b) Đã có 7 chấm tròn, cần thêm 3 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. 

c) Đã có 8 chấm tròn, cần thêm 2 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. 

d) Đã có 6 chấm tròn, cần thêm 4 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn.

	Bài 2/39

Gọi HS đọc bài 2 trang 39

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 2 trang 39

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

7 + 3 = 10

9 + 1 = 10

10 = 8 + 2

10 = 6 + 4

	Bài 3/39

Gọi HS đọc bài 3 trang 39

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 3 trang 39

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 2  + 5 = 10 + 5 = 15

	Bài 4/40

Gọi HS đọc bài 4 trang 40

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 4 trang 40

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
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	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 

	- GV ra các câu hỏi:

+ 6 thêm mấy được 10?

+ Có 1 chục và 7 đơn vị, ta được số mấy?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, học tập của HS.
*Dặn dò Học sinh về nhà xem lại bài và xem trước bài 9 cộng với một số.
- Nhận xét bài học tiết học.
	


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                        Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 1: BỌ RÙA TÌM MẸ

Đọc Bọ rùa tìm mẹ ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 7/10/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn về các hìn ảnh em thấy trong bức tranh, nêu được phỏng đoán của bản thân về nhân vạt chính qua tên bài học, tên bài đọc và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật, lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Mọi người cần quan tâm, chia sẻ, yêu thương giúp đỡ người khác; biết liên hệ bản thân: cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè; bước đầu biết đọc phân vai. 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập ở nhà và ở trường, biết xử lý các tình huống liên quan đến bài học và điều chỉnh hành vi bản thân.
- Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- GV giới thiệu tên chủ điểm: Bố mẹ yêu thương.

Chủ đề gồm những bài học hướng đến bồi dưỡng cho các em sự nhân ái, và trách nhiệm. Giúp các em nhận thức được tình cảm của mình đối với bố 

mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể. 
- GV giới thiệu tên bài học:

[image: image17.png]BG ME YEU THUONG
" Bai
1

(Chia 56 w81 ban vé céc hinh dnh em théy trong bic tranh dud dé

]




+ GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp, trả  lời câu hỏi: Chia sẻ với bạn về các hình ảnh em thấy trong bức tranh dưới đây :

	- HS lắng nghe GV giới thiệu 

- HS trả lời: Nhìn vào bức tranh, em thấy: Bọ rùa tay cầm 1 bức tranh, gấu, ong, rùa, rái cá, bọ rùa mẹ bên dòng suối.

	

	+ GV dẫn dắt vào bài học: Ngày các em còn bé, thậm chí là lúc các em như bây giờ, đã bao giờ các em bị lạc bố mẹ. Nếu rơi vào tình huống đó, các em nghĩ mình sẽ làm gì? Bài học ngày hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về câu chuyện lạc mẹ của bọ rùa. Chúng ta cùng vào Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ để xem chú bọ rùa nhỏ tìm thấy mẹ bằng cách nào.
	
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	

	* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng  
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: lời của các nhân vật: lời của bọ rùa: giọng và thái độ lo lắng; lời của kiến: ôn tồn, cảm thông; lời của bọ rùa mẹ: trìu mến; lời người dẫn chuyện: từ tốn, chậm rãi, có thay đổi nhịp điệu, tốc độ theo diễn tiến của câu chuyện, nhấn mạnh ở những từ ngữ, câu biểu thị ý chính của bài đọc)
GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: rùa, rất, vẽ, quay, lạc, lao.… (chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu
Yêu cầu HS chia đoạn
Đoạn 1: Từ đầu … lạc đường

Đoạn 2: Bọ rùa òa khóc…. đứng chờ.

Đoạn 3: Còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp
Bên cạnh việc đọc đúng các từ khó, chúng ta cần luyện đọc một số câu dài, luyện ngắt nghỉ hơi trong các câu sau cho hợp lí nhất. Các em hãy quan sát câu sau:

Mẹ em/rất đẹp/ạ; Bọ rùa/lất bút/vẽ mẹ, kiến/xem rồi/bảo; Chờ/một lúc lâu//,mệt quá//, bọ rùa/ngồi phịch xuống/, khóc; Bọ rùa//chạy ào tới, mẹ/ôm chặt/bọ rùa/và bảo. 

Chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau những cụm từ có nghĩa cũng như sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm.

 - Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá
+ Đọc đúng.
+ Đọc to rõ.
+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.
- Yêu cầu HS đọc cả bài
* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc ngắt hơi sau các cụm từ, nghỉ hơi sau dấu chấm, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: rùa, rất, vẽ, quay, lạc, lao. 
HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp
HS luyện đọc trong nhóm
HS đọc cả bài

	Gọi em Mạnh Tiến luyện đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
	

	Yêu cầu học sinh hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm những từ khó hiểu về nghĩa.

Gợi ý một số từ khó sau:

+ Bọ rùa: bọ cánh cứng, cánh khum tròn giống mai rùa.
+ Rái cá: loài vật sống ở bờ nước, bơi rất giỏi, thường bắt cá ăn. 
Vừa rồi, giáo viên đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 43.
	Học sinh hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm những từ khó hiểu về nghĩa

Học sinh lắng nghe.

HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 43.
	

	Câu 1: Vì sao bọ rùa lạc mẹ?
Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 1

GV kết luận: Bọ rùa lạc mẹ vì: mải đuổi theo châu chấu nên lạc đường.
	HS đọc lại đoạn 1, trả lời câu hỏi.

Học sinh lắng nghe.

	

	Câu 2: Những việc làm nào cho thấy kiến biết chia sẻ với bạn?
Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 2

GV kết luận: Những việc làm cho thấy kiến biết chia sẻ với bạn: hỏi han khi thấy bọ rùa khóc, muốn bọ rùa tả mẹ.
	HS đọc lại đoạn 2, trả lời câu hỏi.

Học sinh lắng nghe.

	

	Câu 3: Bọ rùa đã làm những gì để tìm mẹ?
Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 2

GV kết luận: Bọ rùa đã: vẽ tranh mẹ, cầm bức vẽ hỏi mọi người đi ngang qua.
	HS đọc lại đoạn 2, trả lời câu hỏi.


	

	Câu 4: Nhờ đâu các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa?

Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 3

GV kết luận: Các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa nhờ có bức vẽ mẹ của bọ rùa.
	HS đọc lại đoạn 3, trả lời câu hỏi.


	

	- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Mọi người cần quan tâm, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác.
	Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Hs lắng nghe.
	

	Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè.
	Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Hs lắng nghe.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
	

	+ Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học

- yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	Học sinh nêu lại nội dung bài học

Học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học


	


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                        Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 1: BỌ RÙA TÌM MẸ

Đọc Bọ rùa tìm mẹ ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 7/10/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn về các hìn ảnh em thấy trong bức tranh, nêu được phỏng đoán của bản thân về nhân vạt chính qua tên bài học, tên bài đọc và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật, lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Mọi người cần quan tâm, chia sẻ, yêu thương giúp đỡ người khác; biết liên hệ bản thân: cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè; bước đầu biết đọc phân vai. 
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập ở nhà và ở trường, biết xử lý các tình huống liên quan đến bài học và điều chỉnh hành vi bản thân.
- Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem bài trước. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

	GV cho HS bắt bài hát

Gv giới thiệu bài mới.
	HS bắt bài hát

Học sinh lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

* Hoạt động 1: Luyện đọc lại

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

Giáo viên đọc lại đoan từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ
Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ
Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ trong nhóm.

Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ trước lớp.

Gv nhận xét, tuyên dương.
Một vài học sinh đọc cả bài.
* Tiêu chí đánh giá
+ Đọc đúng.
+ Đọc to rõ.
+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.
+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.
GV nhận xét
	Nội dung của bài: Mọi người cần quan tâm, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác.

Đọc đúng lời của các nhân vật: lời của bọ rùa: giọng và thái độ lo lắng; lời của kiến: ôn tồn, cảm thông; lời của bọ rùa mẹ: trìu mến; lời người dẫn chuyện: từ tốn, chậm rãi. 
Học sinh lắng nghe.

Học sinh đọc lại đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ
Học sinh đọc lại đoạn đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ trong nhóm.
Học sinh đọc lại đoạn đoạn từ đầu ... mẹ em rất đẹp ạ trước lớp.
Học sinh lắng nghe.

Học sinh đọc cả bài.

	* Hoạt động 2: Luyện tập mở rộng
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- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy đọc yêu câu hỏi phần Giọng ai cũng hay: Cùng các bạn đọc phân vai người dẫn chuyện, bọ rùa, kiến, mẹ bọ rùa.

	1 HS đứng dậy đọc yêu câu hỏi phần Giọng ai cũng hay: Cùng các bạn đọc phân vai người dẫn chuyện, bọ rùa, kiến, mẹ bọ rùa.



	- GV hướng dẫn HS: 

+ HS đọc phân vai trong nhóm bốn: HS có thể đổi vai. HS khá giỏi đọc theo vai người dẫn chuyện; không yêu câu đọc diễn cảm; phân lời dẫn gián tiếp “Bọ rùa bèn cầm bức vẽ, đứng bên đường. Con vật nào đi qua, nó cũng hỏi: “Có thấy 

mẹ em ở đâu không?”. Các con vật đều trả lời không thấy và bảo nó đứng chờ” để HS đóng vai người dẫn chuyện đọc, riêng câu trong ngoặc kép, để HS đóng vai bọ rùa đọc.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV mời đại diện 2-3 nhóm đọc bài.
- GV khen ngợi những HS đọc đúng lời của nhân vật.
	HS lắng nghe.

2-3 nhóm đọc bài.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)

	- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học.

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học.

- Chuẩn bị tiết sau .
	- Học sinh trả lời, HS nhận xét 

- Học sinh trả lời




IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:            PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20

9 cộng với một số
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 8/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 9 + 5

- Khái quát hóa được cách tính 9 cộng với một số

+ Thực hiện tính nhẩm 9 cộng với một số (cộng qua 10 trong phạm vi 20)

+ Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng để kiểm chứng cách tính 9 cộng với một số.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập; Bảng cộng qua 10 chưa hoàn chỉnh.
HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	7. 1. Hoạt động mở đầu
	8. 

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hỏi nhanh – đáp gọn

- GV đưa ra các câu hỏi:

+ 9 thêm mấy được 10?

+ 6 gồm 1 và mấy? 8 gồm 1 và mấy?.....

+ Có 1 chục và 4 đơn vị, ta được số mấy?

- GV tổng kết, dẫn dắt HS vào bài mới.
	- HS trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi của GV

- HS lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) 
	

	a) Thực hiện phép tính 9 + 5
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4:

* Bước 1: Tìm hiểu vấn đề 

- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi, quan sát hình ảnh, nhận biết vấn đề cần giải quyết.

* Bước 2: Lập kế hoạch

- GV cho HS thảo luận cách tính 9 + 5, có thể dùng các công cụ hỗ trợ như các khối lập phương, ngón tay, hình vẽ,…..

(Khi giáo viên hỏi, HS chỉ cần thông báo làm bằng cách đếm hoặc tính)

* Bước 3: Tiến hành kế hoạch

- GV yêu cầu các nhóm thức hiện, viết phép tính ra bảng con

- GV gọi 1 vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm

* Bước 4: Kiểm tra lại

- GV giúp HS kiểm tra:

- Kết quả

- Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 9 + 5?

b) Giới thiệu 9 cộng với một số

- GV thể hiện phép tính bằng hình ảnh trực quan:

[image: image2.png]



+ GV giới thiệu, giúp HS cảm nhận về số: số các khối lập phương có tất cả nhiều hơn 10, nên ta có số lớn hơn 10.

- Số lớn hơn 10 nên nghĩ ngay tới chục và đơn vị.

- Ta tách 1 khối lập phương ở 5 khối lập phương gộp với 9 khối lập phương cho đủ chục.

[image: image3.png]



Có 1 chục và 4 đơn vị, có số 14

Vậy 9 + 5 = 14

- GV vừa viết vừa nói: Muốn lấy 9 cộng với một số, ta tách 1 ở số sau, cộng với 9 cho đủ chục rồi cộng lại.
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	- HS thảo luận, nhận biết vấn đề:

 9 + 5 ?

- HS thảo luận, thống nhất cách tính

- Các nhóm viết phép tính ra bảng con

- Các nhóm trình bày. Có thể xảy ra một số tình huống:

+ Đếm: Đếm từ 1 đến 14

             Đếm từ 9 đến 14

             Đếm từ 5 đến 14

+ Tính:

Tách 1 ở 5, gộp với 9 cho đủ chục rồi lấy 10 cộng với 4.

Tách 5 ở 9, gộp với 5 cho đủ chục rồi lấy 10 cộng với 4.

- HS lắng nghe GV

- HS quan sát hình ảnh

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


	Gọi em Mạnh Tiến đếm

	+ Ta tách 1 ở số sau để làm gì?

+ Ta luôn Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại
	- HS trả lời: Để gộp với 9 cho đủ chục

- HS lặp lại nhiều lần
	

	3. Hoạt động luyện tập: (10 phút)  
	

	Bài 1/40

Gọi HS đọc bài 1 trang 40

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 1 trang 40

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15
	

	Bài 2/40

Gọi HS đọc bài 2 trang 40

Các phép tính có đặc điểm gì giống nhau?

 GV nhận xét và kết luận: Các phép tính trong bài đều là 9 cộng với một số.

+ Muốn cộng 9 với một số ta làm thế nào?

+ Làm sao để đủ chục?

- GV yêu cầu HS thực hiện tính nhẩm, đọc kết quả

9. - GV sửa bài, thường xuyên nhăc cho HS cách cộng 9 với một số
GV nhận xét.
	HS đọc bài 2 trang 40

Đều là phép tính cộng và đều có số hạng thứ nhất là 9.

+ Gộp đủ chục rồi cộng với số còn lại

+ Tách 1 số ở sau

- HS đọc kết quả

 9 + 4 = 13

9 + 7 = 16

9 + 6 = 15

9 + 9 = 18

9 + 3 = 12

9 + 5 = 14

9 + 2 = 11

9 + 8 = 17
	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
	
	

	- Tổ chức cho HS chơi T/C Truyền điện

+ Nội dung chơi: Nêu kết quả của các phép tính trong bảng cộng 9

9 + 2 =                9 + 1 + 8= 

9 + 7 =                9 + 1 + 3 = 

9 + 6 =                9 + 1 + 5 = 

- GV chốt lại những phần chính trong tiết dạy

* Dặn dò Học sinh về nhà học thuộc bài  và xem trước bài tiếp theo.
10. - Nhận xét bài học tiết học.
	- Học sinh tham gia chơi.

- Học sinh thực hiện ở nhà.
	


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng việt:                                   Bài: BỌ RÙA TÌM MẸ 

Viết chữ hoa D, Đ
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 8/10/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ B hoa và câu ứng dụng Bạn bè sum họp.

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề  và sáng tạo qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và  vận dụng); 

- Năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được  thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.  

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; giúp học sinh nhận thức được xung quanh ta, mỗi người, mỗi vật đều có những đặc điểm riêng, đều có những nét đáng yêu; bước đầu biết tự tin và quý trọng bản thân, biết làm những việc có ích.

II. Đồ dùng dạy học
- SHS, VTV, VBT, SGV, mẫu chữ D, Đ
- Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác, tranh ảnh SHS phóng to (nếu được).

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

	- Lớp hát bài: Bắc kim thang 

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài: Viết chữ hoa D, Đ. 
	- HS hát tập thể 

- HS lắng nghe 



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ D, Đ hoa (10 phút)  

	a. Luyện viết chữ D hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ D hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ D hoa:

Chữ D hoa cao mấy ô li?

Chữ D hoa rộng mấy ô li?

Chữ D hoa gồm mấy nét? 

Đó là những nét nào?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ D hoa.

Cách viết:

+ Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước DK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát ĐK dọc 2 và hơi lượn vòng khi bắt đầu đến ĐK ngang 1, kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với ĐK ngang 1. 

+ Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải (Lung của nét cong phải tiếp xúc với ĐK dọc 3), tiếp tục viết liền mạch nét cong trái và dùng bút tại ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2 (Lung của nét cong trái tiếp xúc với ĐK dọc 1). 

YC HS quan sát video viết chữ D hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ D hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ D hoa
Chữ D hoa cao 2,5 ô li.

Chữ D hoa rộng 2,5 ôli.

Chữ D hoa gồm 2 nét.  

Cấu tạo: Gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải và nét cong trái.
HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ D hoa vào bảng con.

	b. Luyện viết chữ Đ hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ Đ hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ Đ hoa:

Chữ Đ hoa cao mấy ô li?

Chữ Đ hoa rộng mấy ô li?

Chữ Đ hoa gồm mấy nét? 

Đó là những nét nào?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ Đ hoa.

Cách viết:

+ Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước DK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát ĐK dọc 2 và hơi lượn vòng khi bắt đầu đến ĐK ngang 1, kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với ĐK ngang 1. 

+ Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải (Lung của nét cong phải tiếp xúc với ĐK dọc 3), tiếp tục viết liền mạch nét cong trái và dùng bút tại ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2 (Lung của nét cong trái tiếp xúc với ĐK dọc 1). 

+ Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 2, trước Đk dọc 2, viết nét ngang rồi dừng bút sao cho đối xứng qua nét móc ngược trái.

YC HS quan sát video viết chữ Đ hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ Đ hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ Đ hoa
Chữ Đ hoa cao 2,5 ô li.

Chữ Đ hoa rộng 2,5 ôli.

Chữ Đ hoa gồm 2 nét.  

Cấu tạo: Gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái và nét ngang.
HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ Đ hoa vào bảng con.

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng (10 phút) 

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Đi” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ Im:  Đặt bút dưới đường kẻ 4, viết con chữ Đ hoa, lia bút dưới đường kẻ 2 viết con chữ i, dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2.

GV yêu cầu HS viết chữ “Đi” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Đi hỏi về chào vào vở Tập viết.
	HS đọc câu Đi hỏi về chào
- Con chữ cao 2 ôly rưỡi là: Đ hoa, h. Các con chữ còn lại cao 1 ôly.
Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Đi” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Đi” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Đi hỏi về chào vào vở Tập viết.

	* Hoạt động 4: Đánh giá bài viết (4 phút) 

- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.
- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:(2 phút) 

	+ Nêu cách viết chữ hoa: D, Đ.

- GV yêu cầu HS về nhà:

- Tiếp tục rèn viết chữ D, Đ hoa và câu ứng dụng.
- Thực hiện hành vi “ Đi hỏi về chào” với người lớn trong gia đình.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- 2 dãy thi đua nêu 

- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    Bài: BỌ RÙA TÌM MẸ

Từ chỉ sự vật, dấu chấm
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 8/10/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Nhận diện được từ chỉ màu sắc, hình dáng, tính tình.
- Nhận diện được câu kể và câu miêu tả đặc điểm (màu sắc); đặt được 1-2 câu miêu tả.
- Thực hiện được trò chơi Tìm đường về nhà, nói được 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bọ rùa. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tranh ảnh các con vật: bọ rùa, rái cá. Bảng phụ ghi đoạn từ đầu đến Mẹ em rất đẹp ạ. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT… 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu 
- GV cho HS hát 1 bài hát.
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài mới: Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu: Ai thế nào? 
	- HS hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Luyện từ (10 phút)  

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 3: Xếp các từ ngữ trong khung vào 3 nhóm:
[image: image19.png]Y vang, cao, hién, ngoan, xanh, tim, tron, vusng “





a. Chỉ màu sắc của sự vật
b. Chỉ hình dáng của người, vật.
c. Chỉ tính tình của người. 
- GV hướng dẫn HS: 
+ Đọc mẫu.
+  Sắp xếp từ ngữ đã cho và chia thành 3 nhóm từ ngữ: chỉ màu sắc, chỉ hình dáng của người và vật, chỉ tính tình của người.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV cho HS chơi trò tiếp sức, viết các từ ngữ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng của người và vật, chỉ tính tình của người.
- GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ chỉ chỉ màu sắc, chỉ hình dáng, chỉ tính tình ngoài bài tập.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS lắng nghe và thực hiện
- HS tham gia chơi trò chơi 
- Từ ngữ chỉ:
+ Màu sắc: vàng, xanh, tím.
+ Hình dáng: cao, tròn, vuông.
+ Tính tình: hiền, ngoan. 
- HS thực hiện yêu cầu của GV 


	* Hoạt động 2: Nhận diện câu chỉ đặc điểm (chỉ màu sắc) (8 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 4a: Câu nào dưới đây nói về màu sắc của bông hoa cúc:
- GV hướng dẫn HS: Câu nói về màu sắc của bông hoa cúc có các từ ngữ chỉ màu sắc, từ đó nhận diện câu chỉ màu sắc trong 3 phương án lựa chọn.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV mời đại diện 1-2 HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV yêu cầu HS đặt 1 câu có từ ngữ chỉ màu sắc.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
 HS nghe GV hướng dẫn 
- HS trả lời: Câu có các từ ngữ chỉ màu sắc là: Bông hoa cúc vàng tươi.
- HS thi đua đặt câu 


	* Hoạt động 3: Luyện tập đặt câu chỉ đặc điểm (chỉ màu sắc) (9 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 4b: Đặt 1-2 câu nói về màu sắc của một vật.
- GV hướng dẫn HS: Câu nói về màu sắc của một vật có chứa các từ ngữ chỉ màu sắc. 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS viết 1-2 câu nói về màu sắc của một vật vào vở bài tập.
- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS đặt được câu hay, sáng tạo.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS nghe GV hướng dẫn 
- HS làm bài vào VBT 
- HS trả lời: Ví dụ:
+ Ngôi nhà của em được sơn màu trắng kem rất sáng và đẹp.
+ Cây bút chì mẹ mua cho em có màu hồng em rất thích.

	3. Hoạt động Vận dụng: (5 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh: Sơ đồ chỉ đường cho bọ rùa về nhà
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu cách thực hiện trò chơi: HS chia thành nhóm nhỏ, thi tìm, nói câu có từ ngữ tìm được trên đường bọ rùa về nhà. 
- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi:
+ Thi tìm nhanh đường về nhà.
+ Thi nói câu có từ ngữ đã tìm được.
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS viết 1-2 câu nói vào vở bài tập.
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả.
- GV kiểm tra, đánh giá.
4. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 
- GV dặn dò HS về nhà:
- Rèn luyện cách phân biệt các từ chỉ: hình dáng, màu sắc, tính cách và chia sẻ với người thân cách phân biệt nhé.
	- HS quan sát tranh 
- HS lắng nghe GV hướng dẫn 
- Câu có chứa từ ngữ đã tìm được: xanh biếc, chăm chỉ, dịu dàng, vui vẻ.
+ Đặt câu: Sau khi tìm được mẹ, bò rùa vô cùng vui vẻ.
- HS làm bài vào VBT 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV



IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------

Âm nhạc:                                                GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 8/10/2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
                                                   8 cộng với một số
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 8 + 5

- Khái quát hóa được cách tính 8 cộng với một số

- Vận dụng:

+ Thực hiện tính nhẩm 8 cộng với một số, 9 cộng với một số (cộng qua 10 trong phạm vi 20)

+ Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng để kiểm chứng cách tính 8 cộng với một số.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	11. 1. Hoạt động mở đầu

	- GV tổ chức cho HS trò chơi Hỏi nhanh – đáp gọn

- GV đưa ra các câu hỏi:

+ 8 thêm mấy được 10?

+ 6 gồm 2 và mấy? 5 gồm 2 và mấy?.....

+ Có 1 chục và 3 đơn vị, ta được số mấy?

- GV tổng kết, dẫn dắt HS vào bài mới.
	- HS trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi của GV

- HS lắng nghe



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) 

	a) Thực hiện phép tính 8 + 5
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4:

* Bước 1: Tìm hiểu vấn đề 

- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi, quan sát hình ảnh, nhận biết vấn đề cần giải quyết.

* Bước 2: Lập kế hoạch

- GV cho HS thảo luận cách tính 8 + 5, có thể dùng các công cụ hỗ trợ như các khối lập phương, ngón tay, hình vẽ,…..(Khi GV hỏi, HS chỉ cần thông báo làm bằng cách đếm hoặc tính)

* Bước 3: Tiến hành kế hoạch

- GV yêu cầu các nhóm thức hiện, viết phép tính ra bảng con

- GV gọi 1 vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm

* Bước 4: Kiểm tra lại

- GV giúp HS kiểm tra:

+ Kết quả

+ Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 8 + 5?
	- HS thảo luận, nhận biết vấn đề:

 8 + 5 ?

- HS thảo luận, thống nhất cách tính

- Các nhóm viết phép tính ra bảng con

- Các nhóm trình bày. Có thể xảy ra một số tình huống:

+ Đếm: 

+ Tính:

Tách 2 ở 5, gộp với 8 cho đủ chục rồi lấy 10 cộng với 3.

Tách 5 ở 8, gộp với 5 cho đủ chục rồi lấy 10 cộng với 3.

8 +  5 = 13 vì “ít hơn”

	b) Giới thiệu 8 cộng với một số
- GV thể hiện phép tính bằng hình ảnh trực quan:

[image: image5.png]



+ GV giới thiệu, giúp HS cảm nhận về số: số các khối lập phương có tất cả nhiều hơn 10, nên ta có số lớn hơn 10.

- Số lớn hơn 10 nên nghĩ ngay tới chục và đơn vị.

- Ta tách 2 khối lập phương ở 5 khối lập phương gộp với 8 khối lập phương cho đủ chục.

Có 1 chục và 3 đơn vị, có số 13

Vậy 8 + 5 = 13

- GV vừa viết vừa nói: Muốn lấy 8 cộng với một số ta làm sao?
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	HS quan sát hình ảnh trực quan.



	+ Ta tách 2 ở số sau để làm gì?

+ Ta luôn Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại
	- HS trả lời:

+ Tách 2 ở số sau, cộng với 8 cho đủ chục rồi cộng số còn lại.

+ Để gộp với 8 cho đủ chục

- HS lặp lại nhiều lần

	3. Hoạt động luyện tập: (10 phút)  

	Bài 1/42

Gọi HS đọc bài 1 trang 42

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 1 trang 42

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

	Bài 2/42

Gọi HS đọc bài 2 trang 42

Các phép tính có đặc điểm gì giống nhau?

 GV nhận xét và kết luận: Các phép tính trong bài đều là 8 cộng với một số.

+ Muốn cộng 8 với một số ta làm thế nào?

+ Làm sao để đủ chục?

- GV yêu cầu HS thực hiện tính nhẩm, đọc kết quả

12. - GV sửa bài, thường xuyên nhăc cho HS cách cộng 8 với một số
GV nhận xét.
	HS đọc bài 2 trang 42

Đều là phép tính cộng và đều có số hạng thứ nhất là 8.

+ Gộp đủ chục rồi cộng với số còn lại

+ Tách 2 số ở sau

- HS đọc kết quả

 8 + 3 = 11

8 + 7 = 15

8 + 4 = 12

8 + 8 = 16

8 + 5 = 13

8 + 6 = 14

	Bài 3/42

Gọi HS đọc bài 3 trang 42

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 3 trang 42

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
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	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)

	- GV ra các câu hỏi:

+ Muốn cộng 8 với một số ta làm thế nào?
+ 8 + 9 = ?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, học tập của HS.
	- HS trả lời


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                             Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

     Bài 2: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Đọc Cánh đồng của bố
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Giới thiệu được với bạn về gia đình mình, nêu được phỏng đoán về nội dung bài qua tên bài đọc và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: tình cảm yêu thương, trìu mến vô bờ của bố dành cho con; biết liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn bố.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Bài hát Bố là tất cả của Nguyễn Thập Nhất, Đỗ Văn Khoái. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS ;  Tranh ảnh gia đình, người thân; sách báo có bài thơ về gia đình đã tìm đọc. 
 II.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu 
- GV giới thiệu tên bài học:
+ GV cho HS nghe bài hát Bố là tất cả của Nguyễn Thập Nhất, Đỗ Văn Khoái và yêu cầu HS giới thiệu ảnh, nói với các bạn về gia đình của em. 
+ GV dẫn dắt vào bài học: Bố mẹ là những người đã sinh ra các em và nuôi các em khôn 
lớn, trưởng thành. Chắc hẳn ai trong các em cũng dành những tình cảm đặc biệt cho đấng sinh thành, đặc biệt là người bố của mình. Trong bài hát chúng ta vừa nghe, bố được ví là tất cả, bố là tàu lửa, bố là thuyền nan và lúc bố mệt, bố là bố thôi. Hình ảnh người bố thật bình dị và thân thương. Nhân vật người con chúng ta cùng tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay – Bài 2: Cánh đồng của bố cũng có một người bố. Chúng ta cùng tìm hiểu xem cảm nghĩ của bạn về bố mình như thế nào. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 

(14 phút) 

Bước 1: Hoạt động cả lớp
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- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa  bài đọc SHS trang 45 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy mô tả bức tranh và phán đoán về nội dung của bài học.
- GV đọc mẫu toàn bài: 
+ Giọng đọc rõ ràng, thong thả, chậm rãi, trìu mến, nhấn giọng các từ ngữ chỉ tình cảm yêu thương bố dành cho con: nhớ mãi, thốt lên, chưa bao giờ, vì tôi, để được nhìn thấy, cánh đồng của bố. 
+ Ngắt nghỉ hơi đúng. Dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.
- GV hướng dẫn HS:
+ Luyện đọc một số từ khó: vẫn nhớ mãi, thốt lên sung sướng, khỏe. 
+ Luyện đọc một số câu dài: 
+ Bố tôi//vẫn nhớ mãi/cái ngày tôi khóc,/tức là cái ngày tôi chào đời (nhấn giọng các từ ngữ: nhớ mãi, cái ngày tôi chào đời).
+ Đêm, bố thức/để được nhìn tôi ngủ/- cánh đồng của bố; Khi nghe tiếng tôi khóc/, bố/ thốt lên sung sướng.
+ HS đọc câu cảm (thể hiện sự xúc động, mừng rỡ: Trời ơi,//con tôi//). 
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV mời 2 HS đọc văn bản:
+ HS1(Đoạn 1): từ đầu đến “đám ruộng”.
+ HS2 (Đoạn 2): đoạn còn lại. 

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (8 phút) 

Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ khó: + Thốt: bật ra thành tiếng, thành lời một cách đột ngột.
+ Cực kì: mức độ rất cao, không thể cao hơn được nữa. 
+ Cánh đồng: khoảng đất rộng và bằng phẳng để cày cấy, trồng trọt.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc.
- GV yêu cầu HS quan sát, đọc mục Cùng tìm hiểu SHS trang 46. 
- GV yêu cầu 1HS đứng dậy đọc yêu cầu câu hỏi 1:
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Câu 1: Dòng nào dưới đây có thể thay thể cho ngày tôi chào đời?
+ GV hướng dẫn HS tìm từ cùng nghĩa với từ chào đời trong các từ: được sinh ra, được bố ẵm, thức nhìn tôi ngủ. 
+ GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi. 
- GV yêu cầu 1HS đứng dậy đọc yêu cầu câu hỏi 2:
Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?
+ GV hướng dẫn HS đọc lại đoạn 1 để tìm câu trả lời.
+ GV mời đại diện 1-2HS trả lời câu hỏi. 
- GV yêu cầu 1HS đứng dậy đọc yêu cầu câu hỏi 3:
Câu 3: Vì sao bố phải đi nhẹ chân?
+ GV hướng dẫn HS đọc lại đoạn 2 để tìm câu trả lời.
+ GV mời đại diện 1-2HS trả lời câu hỏi. 
- GV yêu cầu HS nêu nội dung bài học, liên hệ bản thân. 
	- HS lắng nghe và thực hiện
- HS quan sát tranh và trả lời: Bức tranh vẽ người bố đang bế người con trên tay, người con cầm bàn tay của bố. 
+ Phán đoán nội dung bài học: Tình cảm yêu thương vô bờ bến của người bố dành cho con. 
- HS lắng nghe, đọc thầm theo
- HS chú ý lắng nghe và luyện đọc 
- HS đọc bài 
- HS lắng nghe, tiếp thu 
- HS đọc thầm
- HS quan sát và thực hiện 
- HS đọc yêu cầu 
- HS trả lời: Dòng ngày tôi được sinh ra có thể thay thể cho ngày tôi chào đời.
- HS trả lời: Những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời:  
+ Bố thốt lên sung sướng: Trời ơi con tôi.
+ Bố áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi.
+ Bố nói rằng chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy.
- HS trả lời: Bố phải đi nhẹ chân vì không muốn bạn nhỏ tỉnh giấc. Bố nói “giấc ngủ của một đứa bé đẹp hơn một cánh đồng”. 
- HS rút ra ý nghĩa bài học: Tình cảm yêu thương, trìu mến, vô bờ bến của bố dành cho con
+ HS liên hệ bản thân: yêu quý, kính trọng, biết ơn bố.  

	Gọi em Mạnh Tiến luyện đọc

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại (6 phút) 
	
	

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc của bài đọc.
- GV đọc lại đoạn 1.
- GV yêu cầu HS nêu nội dung của đoạn văn.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV yêu cầu HS luyện đọc đoạn
- GV mời 1-2HS đọc đoạn văn.
- GV mời 1 HS khá giỏi đọc lại toàn bài.
	- HS trả lời: Giọng đọc rõ ràng, thong thả, chậm rãi, trìu mến, nhấn giọng các từ ngữ chỉ tình cảm yêu thương bố dành cho con: nhớ mãi, thốt lên, chưa bao giờ, vì tôi, để được nhìn thấy, cánh đồng của bố. 
- HS chú ý lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS trả lời: Nội dung của đoạn văn nói về cảm xúc mừng rỡ, vui sướng của bố khi con được sinh ra. 
- HS luyện đọc.
- HS đọc bài.
- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 
+ Nêu nội dung bài tập đọc. 
- GV yêu cầu HS về nhà:
+ Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về bài mới học.
+ Quan tâm, giúp đỡ cha mẹ, người thân và bạn bè xung quanh em.
+ Chuẩn bị bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy để học chính tả.
	- Thi đua 2 dãy 
- HS lắng nghe và thực hiện

	


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           Bài 2: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

                                                 Nghe - viết  Bọ rùa tìm mẹ
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe – viết đúng đoạn văn; phân biệt ng/ngh, l/n, hỏi/ngã.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem trước bài chính tả. 
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- GV cho HS hát 1 bài hát
- GV giới thiệu bài: Nghe – viết: Bọ rùa tìm mẹ 
	- Lớp hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

	Bước 1: Hoạt đông cả lớp 

- GV đọc đoạn mẫu 1 lần đoạn chính tả trong bài Bọ rùa tìm mẹ (từ đấu đến lạc đường).
- GV mời 1 HS đứng dậy đọc lại một lần nữa đoạn chính tả. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Đoạn văn có nội dung gì? 
- GV hướng dẫn HS đọc một số từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ: rùa, rất, vẽ, bọ, nhảy, quay, lạc. 
- GV yêu cầu HS viết nháp một số chữ dễ viết sai. 
- GV hướng dẫn HS: lùi vào 1 ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu (Không bắt buộc HS viết những chữ hoa H, Q chưa học).
- GV hướng dẫn HS cầm bút đúng cách, tư thế ngồi thẳng, viết đoạn chính tả vào vở Tập viết.
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV đọc cho HS viết chính tả: đọc to, rõ ràng từng dòng, tốc độ vừa phải, mỗi dòng đọc 2 - 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả.
- GV kiểm tra, nhận xét một số bài viết.  
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo
- HS đọc bài, các HS khác đọc thầm theo. 
- HS trả lời: Nội dung của đoạn văn nói về vệc bọ rùa bị lạc đường.
- HS luyện đọc 
- HS viết nháp 
- HS lắng nghe
- HS chuẩn bị viết bài
- HS viết bài
- HS soát lỗi chính tả
- HS chú ý lắng nghe và tự soát lại bài của mình; đổi vở cho nhau để soát lỗi.

	* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả - Phân biệt ng/ngh (6 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV yêu cầu 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 2b: Chọn chữ ng hoặc ngh hợp với mỗi 
- GV hướng dẫn HS: 
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+ Quan sát tranh, đọc thầm đoạn văn.
+ Chọn ng/ngh sao cho phù hợp để điền vào đoạn văn. 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS: viết câu trả lời vào vở bài tập. 
- GV mời đại diện 2-3 HS trả lời câu hỏi.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS quan sát tranh 
- HS trả lời:
+ nghĩ ra, ngang qua, ngồi phịch xuống.

	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - phân biệt l/n, hỏi, ngã (5 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 2c: chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi 
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- GV hướng dẫn HS: HS quan sát tranh, đọc thầm bài ca dao, chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn phù hợp để điền vào… 
- GV cho HS chơi tiếp sức, thực hiện bài tập trên bảng lớp. 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS viết các tiếng trong ngoặc đơn phù hợp vào vở bài tập. 
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS quan sát tranh 
- HS trả lời: 
+ Núi, lòng, là.
+ Đã, chữ, những 
- HS viết bài
- HS trả lời


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
+ Nêu lại các từ khó viết. 

- GV yêu cầu HS về nhà:
- Tiếp tục rèn từ khó.
- Thực hiện hành vi yêu thương, quan tâm bố mẹ, người thân trong gia đình.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- Thi đua 2 dãy 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội:                      CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
                                            Bài 5:  Ôn tập chủ đề gia đình ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

-  Biết được vì sao phải giữ vệ sinh nhà ở.

- Hiểu được việc giữ sạch vệ sinh nhà ở có ích lợi như thế nào đối với sức khỏe bản thân và gia đình.

- Biết làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở.

- Biết làm những công việc phù hợp, biết giữ gìn vệ sinh nhà ở.
- Biết chia sẻ với bạn một nghề mà em yêu thích

- Hệ thống lại nội dung kiến thức về nghề nghiệp.

- Biết quan tâm, chăm sóc, yêu quý ngôi nhà của mình. Biết chia sẻ công việc nhà phù hợp tuổi của mình.

II. Đồ dùng dạy học


1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; Các hình trong bài 5 SGK;

2. Học sinh: SGK, VBT, ảnh hoặc tranh vẽ về gia đình.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn tôi làm nghề gì?”.

- GV phổ biến luật chơi: Mỗi bạn sẽ bốc thăm tên một nghề nghiệp và dùng hành động diễn tả công việc của nghề nghiệp đó.

- GV dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.
	- HS tham gia trò chơi: “Đố bạn tôi làm nghề gì?”.

- Mỗi bạn sẽ bốc thăm tên một nghề nghiệp và dùng hành động diễn tả công việc của nghề nghiệp đó.

 Ghi tựa bài vào vở: 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

* Hoạt động 1: Chia sẻ tranh ảnh về nghề nghiệp

	- GV kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS: tranh vẽ hoặc ảnh chụp về nghề nghiệp.

+ GV nhận xét

- Cho HS thảo luận nhóm 4 để chia sẻ với nhau về một nghề mà mình thích.

- Mời một số HS lên trình bày. Yêu cầu cả lớp lắng nghe để trả lời câu hỏi:

+ Bạn thích nghề nào?

+ Nghề đó mang lại lợi ích gì?

- GV yêu cầu HS kể thêm một số nghề nghiệp khác.

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Có nhiều nghề nghiệp khác nhau, mỗi nghề nghiệp đều mang lại những ích lợi riêng cho xã hội
	- HS hoạt động nhóm và dán các tranh, ảnh về nghề nghiệp đã sưu tầm.

- Triển lãm tranh, ảnh về nghề nghiệp.

- Chia sẻ với bạn về một nghề em yêu thích.

+ HS chia sẻ cho bạn trong nhóm nghe.

-  Nhiều HS kể về gia đình mình. Cả lớp lắng nghe để trả lời câu hỏi của Gv

- Ví dụ: Mình thích nghề bác sĩ. 

- Nghề đó giúp mình khám và chữa bệnh cho mọi người

+ Mình thích nghề giáo viên. 

- Làm nghề đó mình có thể dạy cho các em nhỏ biết đọc, biết viết....

- HS kể: Thợ cắt tóc, thợ xây, công an, bộ đội....

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe và nêu lại kết luận.

	* Hoạt động 2: Đóng vai

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 8 trong SGK trang 24 và trả lời câu hỏi:

+ Bạn trai trong hình đang làm gì?

+ Nếu em là chị gái trong tình huống thì em sẽ ứng xử như thế nào?

+ Em đã thực hiện việc làm đó như thế nào?

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để đóng vai tình huống trước lớp.

- Gv mời đại diện nhóm trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.

- GV liên hệ 

- Nhà em có tủ thuốc tây không?

- Tủ thuốc treo ở đâu?

- Khi cần sử dụng thuốc thì em hay em của em phải làm sao?

Kết luận: Chúng ta cần bày tỏ ý kiến hoặc khuyên người thân cẩn thận khi sử dụng thuốc trong gia đình.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
- Dặn dò HS bài hôm sau.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS quan sát hình 8 trong SGK trang 24 và trả lời câu hỏi:

+ Bạn trai đang tò mò mở tủ thuốc, …

+ Em sẽ nhắc bạn trai không nên tùy tiện lấy thuốc khi không được sự cho phép của người lớn, ….

+ Em sẽ không tự ý tùy tiện lấy thuốc khi người lớn chưa cho phép, …

- HS thảo luận và thực hiện

- Đại diện nhóm trình bày. Nhận xét

- HS lắng nghe

- HS trả lời theo hiểu biết


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tự nhiên và xã hội:                  CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
                                            Bài 5:  Ôn tập chủ đề gia đình ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận thức khoa học: Biết được vì sao phải giữ vệ sinh nhà ở.

- Tìm hiểu môi trường TNXH xung quanh: Hiểu được việc giữ sạch vệ sinh nhà ở có ích lợi như thế nào đối với sức khỏe bản thân và gia đình.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở.

- Biết làm những công việc phù hợp, biết giữ gìn vệ sinh nhà ở.
- Biết chia sẻ với bạn một nghề mà em yêu thích

- Hệ thống lại nội dung kiến thức về nghề nghiệp.

- Biết quan tâm, chăm sóc, yêu quý ngôi nhà của mình. Biết chia sẻ công việc nhà phù hợp tuổi của mình.

II. Đồ dùng dạy học

GV: Bài giảng Powerpoit.
HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

	- GV tổ chức cho HS cùng đứng và nhún nhảy theo bài hát Ba ngọn nến lung linh.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Bài hát có những nhân vật nào?

+ Trong bài hát ba là gì? Mẹ là gì? Con là gì?

+ Ba ngọn nến này như thế nào?

- GV chuyển ý và dẫn dắt HS vào bài học: “ Ôn tập chủ đề Gia đình” và ghi đầu bài.
	- HS đứng lên tại chỗ, làm động tác theo bài hát Ba ngọn nến lung linh.

- HS trả lời:

+ Bài hát có ba, mẹ và con. 

+ Ba là ngọn nến vàng, mẹ là ngọn nến xanh, con là ngọn nến hồng.

+ Ba ngọn nến lung linh, lung linh thắp sáng một gia đình.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu về gia đình của em  

	- GV mời 2 đến 3 HS lên trước lớp và chia sẻ. Các HS khác có thể so sánh sự giống nhau về số lượng các thành viên và thế hệ trong gia đình của mình với bạn.

- Cho HS thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu

+ Giới thiệu về các thế hệ và thành viên trong gia đình của mình.

 + Em và mọi người trong gia đình đã làm gì để thể hiện sự quan tâm và yêu thương lẫn nhau?

Mời một số HS lên trình bày. Yêu cầu cả lớp lắng nghe để trả lời câu hỏi:

+ Gia đình bạn có mấy người? Có mấy thế hệ?

+ Tình cảm của mọi người trong gia đình bạn như thế nào?

+ Yêu cầu HS so sánh số lượng các thành viên và thế hệ trong gia đình của mình với bạn.

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Trong mỗi gia đình có thể có hai thế hệ, ba thế hệ hoặc bốn thế hệ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Mọi người trong gia đình cùng quan tâm, yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể.
	- HS chuẩn bị trước các tranh vẽ hoặc ảnh chụp các thành viên trong gia đình của mình.

+ HS quan sát hình đã chuẩn bị và kể cho bạn trong nhóm nghe.

- Ví dụ HS kể: Gia đình em có 5 người đó là bà nội, bố, mẹ, anh hai em và em. Như vạy nhà em có 3 thế hệ sống với nhau: bà – bố, mẹ - anh, em. Bà em ở nhà, bố em làm công nhân, mẹ em là thợ may.

- Anh nhường nhịn em, em nghe lời anh chị, bố giúp đỡ mẹ việc nhà, mẹ kể chuyện cho em nghe, cháu bóp vai cho bà.....

- Nhiều HS kể về gia đình mình. Cả lớp lắng nghe để trả lời câu hỏi của Gv
Đây là gia đình của mình gồm ông bà nội, ba mẹ, mình và em trai,

+ Mọi người trong gia đình em luôn quan tâm và yêu thương nhau. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm và trò chuyện rất vui, ….

Ví dụ: Gia đình bạn có 5 người. Có ba thế hệ.

- Gia đình em mọi người luôn quan tâm và yêu thương nhau/ Gia đình em bố mẹ hay cãi vã nhau.....



	Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận
	

	- HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong SGK trang 23 

- GV mời một số nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp.

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm và mời các nhóm trình bày 

+ Các bạn nhỏ trong hình đang làm gì?

+ Việc làm đó có ích lợi gì?


- Để giữ vệ sinh nhà ở em phải làm những việc gì?
- Việc giữ vệ sinh nhà ở có lợi ích gì?

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Em đã thực hiện được những việc làm nào?

+ Em đã thực hiện việc làm đó như thế nào?

- Nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Em sắp xếp đồ dùng và giữ vệ sinh ngôi nhà luôn sạch sẽ.
	- HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong SGK trang 23 và trả lời các câu hỏi sau:

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4 để trả lời các câu hỏi

- HS trình bày, lớp lắng nghe nhận xét.

+ Tranh 1: Bạn nhỏ đang lau chùi bếp. Việc đó làm cho bếp núc của mình luôn sáng bong và sạch sẽ.

+ Tranh 2: Bạn nhỏ đang lau chùi bồn rửa mặt. Việc làm đó giúp bồn rửa mặt sạch sẽ.

+ Tranh 3: Bạn nhỏ đang sắp xếp sách vở vào giá sách. Việc làm đó giúp góc học tập của mình trong gọn gàng, ngăn nắp.

+ Tranh 4: Bạn nhỏ đang quét nhà. Việc đó giúp nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng mát.

+ Tranh 5: Bạn nhỏ đang lau cửa sổ. Việc đó giúp cửa sạch bụi, không khí trở nên mát mẻ.

+ Tranh 6: Bạn nhỏ đang xếp nồi vào tủ bếp. Việc đó giúp bếp núc gọn gàng, tránh gián, chuột, ruồi.

- Các bạn nhỏ trong tranh đang lau bếp, lau chùi bồn rửa mặt, sắp xếp sách vở ngăn nắp, đang quét nhà, lau cửa kính, dọn dẹp nồi cho gọn gàng, ….

+ Những việc làm này giúp cho nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ
- Để giữ vệ sinh nhà ở ta cần quét nhà, lâu nhà, sắp xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, lau chùi nhà vệ sinh,...

- Việc giữ vệ sinh nhà ở giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.
- Quét nhà, quét sân, lao bàn ghế …

+ Em sẽ thực hiện mỗi ngày, …

- HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 
- HS về nhà tiếp tục thực hiện những việc làm để giữ nhà ở sạch sẽ.

- HS sưu tầm, chuẩn bị tranh, ảnh về các nghề nghiệp khác nhau.
	- HS lắng nghe




IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Đạo đức:          CHỦ ĐỀ: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Bài 3: Bảo quản đồ dùng cá nhân ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân;
- Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân;
- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân;
- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Đồng tình với thái độ, hành vi biết bảo quản đồ dùng cá nhân; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

- Trách nhiệm: Thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.

II. Đồ dùng dạy học

- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng cá nhân, phiếu học tập.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu 
* Hoạt động 1: Kể câu chuyện Nhà thiết kế thời trang theo tranh và trả lời câu hỏi.

	- GV cho HS quan sát các tranh; xác định nội dung từng tranh; liên kết các tranh thành một câu chuyện hoàn chỉnh; cho 1 - 2 HS kể lại câu chuyện đó bằng ngôn ngữ của mình (chú ý các bóng nói để nội dung câu chuyện được thể hiện chính xác hơn).

- GV hỏi: 

+  Điều gì đã xảy ra với chiếc khăn của Na?

+ Chiếc khăn đó như thế nào? 

+ Sau khi làm váy cho búp bê, Na có còn khăn để quàng nữa không?
	- HS quan sát tranh, xác định nội dung từng tranh. HS kể lại câu chuyện.

- HS trả lời:

+ Na cắt chiếc khăn để làm váy cho búp bê.

+ Đẹp và rất mới.

+ Không còn nữa.

	* Hoạt động 2: Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na.

	- GV cho HS phát biểu cảm nhận của mình về việc làm của bạn Na.

- GV động viên, khuyến khích để HS được tự do phát biểu cảm nhận, suy nghĩ, đánh giá cá nhân về việc làm của bạn Na và kết nối một cách khéo léo, tự nhiên với bài học mới.

- GV vào bài mới, gọi HS nhắc tựa bài
	- HS nêu suy nghĩ của mình: Na không biết trân trọng món quà mẹ tặng; Na rất thích trở thành nhà thiết kế thời trang; Na chỉ biết quan tâm đến đồ chơi mà không chú ý đến đồ dùng; Na chưa biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

- HS nhắc tựa bài.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (27 phút) 

* Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết bảo quản đồ dùng cá nhân? (12 phút) 

	- GV có thể chia lớp thành các nhóm 2 mỗi nhóm nhận một tranh và đều có các nhiệm vụ: quan sát tranh; xác định nội dung tranh; đánh giá việc làm của các bạn trong tranh.

- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt tranh

=>GV kết luận: Trong nhiều trường hợp, việc tự trang trí cho đồ dùng có nhân vừa để đổ dùng thêm đẹp, vừa thể hiện được nâng khiếu, sở thích bản thân nhưng trong trường hợp này, việc làm củo bạn nữ là không thích hợp: trang trí cặp sách bằng bút dạ vừa không đẹp, vừa rất dễ bị loang, khiến cho cặp sách của mình trở nên lem luốc.
	HS tìm hiểu, thảo luận, rồi trình bày.

Tranh 1: Bạn nữ đang dùng bút vẽ lên cặp sách, làm cặp sách lem luốc.

Tranh 2: Bạn nữ đang cẩn thận xếp sách vở vào giá sách.

Tranh 3: Bạn nam làm gãy rời đồ chơi.

Tranh 4: Bạn nam đang bọc bìa cho sách vở của mình

Tranh 5: Bạn nữ đang treo mũ bảo hiểm lên giá.

HS nhận xét, lắng nghe GV



	*Hoạt động 2: Nêu thêm một số việc cần làm để bảo quản đồ dùng cá nhân. (8 phút) 

	- GV chia lớp thành các nhóm 2 hoặc nhóm 4; mỗi nhóm đều có nhiệm vụ thảo luận để đề xuất, chia sẻ những việc cần làm nhằm bảo quản đồ dùng cá nhân một cách hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến của các nhóm, GV sẽ tổng hợp và dẫn dắt để HS biết rằng:

- Việc bảo quản đồ dùng cá nhân trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người.

- Mỗi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau.

Sau đó, GV yêu cẩu HS về nhà chuẩn bị cho tiết học tiếp tuần sau:

+ Chuẩn bị giấy bọc sách, vở.

+ Nhớ lại những việc đã làm để bảo quản một số đồ dùng cá nhân cụ thể như: đổ dùng học tập (sách, vở, bút, thước, cặp sách,...), đồ chơi, giày dép, trang phục.
	

	* Hoạt động 3: Vì sao cần bảo quản đồ dùng cá nhân? (7 phút) 

	- GV nêu câu hỏi và khuyến khích HS trình bày theo suy nghĩ cá nhân. HS lớp 2 có thể mới chỉ trả lời được ở một vài khía cạnh cụ thể (ví đồ dùng cá nhân của em rất khó tìm mua; rất đắt tiền; rất cần thiết,...) hoặc mới chỉ cảm nhận mà chưa diễn đạt được bằng ngôn ngữ của mình. 

- GV cần gợi mở, dẫn dắt để HS biết liên hệ với thực tế bản thân, gia đình; từ đó hình thành những nhận thức mới mang tính khái quát hơn:

+ Biết bảo quản thì đổ dùng cá nhân mới bền, đẹp và sử dụng được lâu dài.

+ Biết bảo quản thì đồ dùng cá nhân mới phục vụ hiệu quả cho việc sinh hoạt, học tập của mình.

+ Bảo quản đồ dùng cá nhân chính là thực hành tiết kiệm; thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ; thể hiện trách nhiệm của em đối với bản thân và gia đình.

- Em đã học được điều gì qua bài học ?

- Nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
- Dặn HS chuẩn bị bài hôm sau

- GV nhận xét tiết học
	- HS trình bày ý kiến cá nhân của mình như ví đồ đó do người thân tặng, do em mua, em rất thích,…

- HS: Em phải biết bảo quản đồ dùng cá nhân

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe và thực hiện 




IV. Chỉnh sửa sau bài dạy
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Giáo dục thể chất:     Bài 2: CHUYỂN ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN 

                             THÀNH ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC, HÀNG NGANG

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 9/10/2024( Chiều)
I. Mục tiêu bài học

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

-  Thực hiện được cách chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang.

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

-Tự xem trước cách thực hiện chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang trong sách giáo khoa. 

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bật nhanh vào ô”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng ngang. 
- Ôn chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc. 
-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “ai thoát nhanh hơn”.
[image: image9.jpg]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 - Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác.
Cho 1 tổ lên thực hiện cách chuyển đội hình.
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Tại chỗ bật chụm chân 15 lần 
- Yêu cầu HS thực hiện BT3 .

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

(((    

(((    

            (
- HS nghe và quan sát GV
((((((((
(((((((
                (
HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((((((
(((((((
(
ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo đội hình vòng tròn


HS bật tại chỗ kết hợp đi lại hít thở
- HS thực hiện

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc



IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo dục thể chất:     Bài 2: CHUYỂN ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN 

                             THÀNH ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC, HÀNG NGANG

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 10/10/2024
I. Mục tiêu bài học

- Thực hiện được cách chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang.

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Tự xem trước cách thực hiện chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “kết đoàn”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng ngang. 
- Ôn chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc. 
-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”.
[image: image11.jpg]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 
III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 - Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần 

4 lần 

1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác.
Cho 1 tổ lên thực hiện cách chuyển đội hình.
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Chạy nhanh 20 xuất phát cao 
- Yêu cầu HS nêu những việc cần thực hiện khi kết thúc giờ học để đảm bảo vệ sinh.

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

- HS nghe và quan sát GV

HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo đội hình vòng tròn


HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS nêu

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc



IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                     PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
                                       7 cộng với một số, 6 cộng với một số (Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 10/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 7 + 5, 6 + 5

- Khái quát hóa được cách tính 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

- Vận dụng:

+ Thực hiện tính nhẩm 7 cộng với một số, 6 cộng với một số (cộng qua 10 trong phạm vi 20)

+ Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng để kiểm chứng cách tính 7 cộng với một số, 6 cộng với một số.

- Phân biệt cách tính 9, 8, 7, 6 cộng với một số.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 qua các trường hợp cụ thể, vận dụng so sánh kết quả các phép cộng.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hỏi nhanh – đáp gọn

- GV đưa ra các câu hỏi:

+ 7 thêm mấy được 10?

+ 6 thêm mấy được 10?

+ Nói cách cộng 8 với một số, 9 cộng với một số.

- GV tổng kết, dẫn dắt HS vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) 

* Hoạt động 1: Thực hiện phép tính 7 + 5, 6 + 5

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4, mỗi nửa lớp thực hiện một phép tính.

* Bước 1: Tìm hiểu vấn đề 

- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi, quan sát hình ảnh, nhận biết vấn đề cần giải quyết.

* Bước 2: Lập kế hoạch

- GV cho HS thảo luận cách tính 

+ Hướng dẫn HS áp dụng Làm cho đủ chục rồi cộng với số còn lại, có thể không cần dùng dụng cụ hỗ trợ

* Bước 3: Tiến hành kế hoạch

- GV yêu cầu các nhóm thức hiện, viết phép tính ra bảng con
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- GV gọi 1 vài nhóm trình bày ngắn gọn cách làm

* Bước 4: Kiểm tra lại

- GV giúp HS kiểm tra:

· Kết quả

· Phép tính có phù hợp vấn đề cần giải quyết 7 + 5?            6 + 5 = ?

* Hoạt động 2: Khái quát hóa cách cộng qua 10 trong phạm vi 20

- GV chia lớp thành hai đội, một đội nêu yêu cầu, đội còn lại trả lời

- GV khái quát hóa:

· Giới thiệu thuật ngữ: Trên đây là các phép cộng qua 10 trong phạm vị 20

· Cộng các số qua 10 trong phạm vi 20 đều có chung cách làm: Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại (GV viết lên bảng
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 
- GV hệ thống lại nội dung bài.
* Dặn dò Học sinh về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài Luyện tập.
- Nhận xét bài học tiết học.

	- HS trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi của GV

- HS lắng nghe

- Nhóm 4

- HS thảo luận, nhận biết vấn đề:

 7 + 5 ? (6 + 5 = ?)

- HS thảo luận, thống nhất cách tính

- Các nhóm viết phép tính ra bảng con

- Các nhóm trình bày. 

- HS lắng nghe GV

- Các đội thực hiện theo yêu cầu của GV:

· 9 cộng với một số -> 9 cộng 1 rồi cộng số còn lại

· 8 cộng với một số -> 8 cộng 2 rồi cộng số còn lại

· 7 cộng với một số -> 7 cộng 3 rồi cộng số còn lại

· 6 cộng với một số -> 6 cộng 4 rồi cộng số còn lại

- HS lắng nghe

- HS nêu nội dung kiến thức cần ghi nhớ 

- Học sinh thực hiện ở nhà.


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           Chủ điểm: BỐ MẸ YÊU THƯƠNG

Bài 2: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Mở rộng vốn từ Gia đình 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 10/10/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về gia đình (từ ngữ chỉ người trong gia đình); đặt và trả lời được câu hỏi về từ ngữ chỉ người thân – câu giới thiệu: Ai là gì?
- Qua bài học biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Tìm tòi, phát hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Thẻ từ cho HS thực hiện các Bài tập 2c, 3 và 4. Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT, tìm hiểu bài học. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- Tổ chức cho HS hát bài: Cả nhà thương nhau
- GV giới trực tiếp vào bài: Mở rộng vốn từ: Gia đình. 
	- HS hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ nghĩa tương ứng với nghĩa cho (8 phút)  

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 3a: Tìm từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau:
a. người sinh ra em.
b. người sinh ra bố em.
c. người sinh ra mẹ em. 
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV hướng dẫn HS tìm từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm ba theo hình thức mảnh ghép, mỗi HS tìm 2 từ ngữ thuộc một nhóm ghi vào thẻ từ. 
- GV mời đại diện 2-3 nhóm HS chữa bài bằng hình thức chữa/bổ sung thẻ ghi từ ngữ trên bảng. 
- GV nhận xét, bổ sung. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS trao đổi trong nhóm 
- HS trả lời: 
+ Người sinh ra em: mẹ
+ Người sinh ra bố em: bà nội
+ Người sinh ra mẹ em: bà ngoại.

	* Hoạt động 2: Tìm từ chỉ người trong gia đình (8 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 3b: Tìm thêm 3-5 từ ngữ chỉ người trong gia đình.
M: anh, em.
- GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ người trong gia đình theo mẫu: ba/bố, mẹ/má, anh, em,...
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS viết các từ tìm được vào vởi bài tập.
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả. 
- GV khen ngợi HS tìm được nhiều từ, đúng mẫu.
	- HS đọc yêu cầu
- HS lắng nghe GV hướng dẫn 
- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS trả lời: Tìm thêm 3-5 từ ngữ chỉ người trong gia đình:
+ Bố/ba/cha.
+ Mẹ/má/bầm/u/vú.
+ Anh, chị, em, con, cháu, ông bà.
+ Cậu, mợ, bác, dì,...

	* Hoạt động 3: Luyện câu (12 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp
- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 4: Đặt 1-2 câu giới thiệu một người thân của em (theo mẫu):

- GV hướng dẫn HS: 
+ HS quan sát câu mẫu. Vế đầu là từ chỉ tên riêng (bé Khuê), vế sau là từ chỉ mối quan hệ là gì (là em gái của em).
+ HS dựa vào từ ngữ đã tìm được ở Bài tập 3 để đặt và trả lời câu giới thiệu về người thân Ai là gì?

Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, chữa bài. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS viết bài. 
+ Ví du: Lâm Nhi là bạn của em. 
- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút) 
- Trò chơi: “ Tôi bảo”
+ Luật chơi: Quản trò hô: Tôi bảo, tôi bảo
Cả lớp: bảo gì ?bảo gì?
Quản trò: tôi bảo các bạn vỗ tay...( người quản trò có thể hô bất kỳ động tác gì để tạo hứng thú cho học sinh.)
- Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Về nhà nói 1- 2 câu thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ, người thân.
- Chuẩn bị tiết học tiếp theo.
	- HS tham gia chơi trò chơi 
- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                           Bài: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

                                           Nói đáp lời chia tay, lời từ chối 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 10/10/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Biết nói lời chia tay và đáp lời không đồng ý.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, xem trước bài chính tả. 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút) 

- GV cho HS hát 1 bài hát.
- GV giới thiệu bài học: Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối. 
	- HS hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Nói lời chia tay (15 phút)  

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 5a: Nói lời cảm ơn và lời chào của bọ rùa với ong, kiến, rùa, rái cá trước khi cùng mẹ về nhà. 

- GV hướng dẫn HS: 
+ Quan sát tranh, xác định có các nhân vật: ong, kiến, rùa, rái cá.
+ Lời chào và lời cảm ơn cần thể hiện sự lịch sự, lễ phép, tôn trọng của người chào đối với người được chào. 

Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi. Từng HS nói lời chào, cảm ơn. HS sữa lỗi, góp ý cho nhau.
- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày câu trả lời.
- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói đúng, nói hay. 
	- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS lắng nghe GV hướng dẫn 
- HS thảo luận nhóm đôi 
- HS trả lời: Em rất cảm ơn các anh, các chị đã giúp đỡ em để em có thể tìm được mẹ.

	* Hoạt động 2: Nói và đáp lời từ chối (15 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV đọc yêu cầu Bài tập 5b, đọc đúng giọng người bố, người con:
+ Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ?
+ Cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ. Để tuần sau nhé. 
- GV hướng dẫn HS đóng vai để nói và đáp lời của người bố và người con trong tình huống.
Bước 2: Hoạt động nhóm

- GV yêu cầu HS nói và đáp lời theo nhóm đôi, HS đóng vai người con nói lời đáp trong tình huống. 
- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét, khen ngợi HS đáp lời đúng, sáng tạo.
	- HS đọc yêu cầu 
- HS lắng nghe GV hướng dẫn 
- HS thực hiện trong nhóm
- HS trình bày:
+ Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ?
+ Cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ. Để tuần sau nhé. 
+ Vâng ạ. Bố hứa với con nhé. 

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 

	+ Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối ta cần thể hiện thái độ như thế nào? 
- GV yêu cầu HS về nhà:
+ Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về bài mới học.
+ Biết nói những câu thể hiện tình cảm của mình đối với cha mẹ, người thân.
	- 2 dãy thi đua trả lời 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 



IV. Chỉnh sửa sau bài dạy
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Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ:

Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc.

Nhận biết những địa diểm dễ bị lạc. (Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 10/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt 

- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

- ATGT: Những nơi vui chơi an toàn

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” - Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

	- GV cho HS quan sát 4 bức tranh và yêu cầu HS nêu nội dung của 4 bức tranh.

- GV đặt vấn đề: Các bức tranh các em vừa xem có nội dung về an toàn giao thông. Việc chấp hành tốt luật giao thông sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống an toàn. Vậy để có một cuộc sống an toàn, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông, chúng ta cần phải làm gì nữa,  cô và các em cùng tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay: Hoạt động trải nghiệm: Chủ đề 2 - Vì một cuộc sống an toàn.
	HS quan sát 4 bức tranh

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (26 phút) 

	- GV cho HS xem phim về một bạn nhỏ bị bắt cóc và yêu cầu HS ghi nhớ những chi tiết trong đoạn phim để thảo luận.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi sau khi đã xem đoạn phim:
Câu 1: Điều gì đã xảy ra với bạn nhỏ trong đoạn phim?
Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn tới điều đó?
Câu 3: Bạn nhỏ đã làm gì? Kết quả ra sao?

Câu 4: Nếu là bạn nhỏ trong đoạn phim, em sẽ xử lí như thế nào?
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Nhóm khác nhận xét.
- GV đánh giá, nhận xét.
	HS xem phim về một bạn nhỏ bị bắt cóc.

HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.

Câu 1: Bạn nhỏ đã bị người lạ bắt cóc.

Câu 2: Nguyên nhân là: bạn nhỏ không nghe lời mẹ, đã mở cửa cho người lạ.
Câu 3: Bạn nhỏ đã giả vờ xin đi vệ sinh để chạy trốn.

- KQ: Bạn nhỏ đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc.
Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Nhóm khác nhận xét.

	* Hoạt động 2: Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

	- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 sgk trang 17, thảo luận và trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết những địa điểm nào dễ bị lạc?

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, nhận xét. 

- Để mở rộng kiến thức, GV yêu cầu HS trả lời:

-Vì sao trẻ em lại dễ bị lạc khi ở những địa điểm đó?

- Em hãy tìm thêm những địa điểm dễ bị lạc khác? 
- GV nhận xét, chốt ý lại một số địa điểm khác dễ bị lạc 

- GV cho HS xem phim về một bạn nhỏ đi lạc ở công viên và yêu cầu HS ghi nhớ những chi tiết trong đoạn phim để thảo luận.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 cho biết: Khi đi lạc, cần lưu ý những điều gì?
- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- GV đánh giá, nhận xét, -> GV chốt ý: Khi bị lạc các em cần:

+ Bĩnh tĩnh, đứng tại chỗ đợi ba mẹ tìm đến

+ Không nói chuyện, đi theo, nhạn quà, đồ ăn, thức uống… của người lạ

+ Nếu gặp người thân quen thì nhờ người thân quen gọi điện thoại cho ba mẹ

+ Tìm gặp bác bảo vệ, chú công an ở nơi mà mình bị lạc.

- ATGT: Thảo luận với bạn và lập bảng những địa điểm vui chơi an toàn và không an toàn ( Theo mẫu)
- Mời HS đại diện trả lời
	HS quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 sgk trang 17, thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời những địa điểm dễ bị lạc:

+ Khu du lịch. + Khu vui chơi giải trí.
+ Bến tàu, bến xe. + Chợ.
- HS thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe
- Vì đây là những nơi tập trung đông người nên trẻ dễ bị đi lạc vì thích khám phá, tò mò những thứ xung quanh.

- HS nêu:  Siêu thị. + Công viên….
- HS thảo luận và lập bảng
- Đại diện trình bày kết quả

	* Hoạt động 3: Nhận biết tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

	- GV yêu cầu HS quan sát Hình 1, 2, 3, 4 sgk trang 18 và thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi: Xác định những tình huống khiến trẻ em có nguy có bị bắt cóc.

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV đánh giá, nhận xét,
-> Mở rộng kiến thức:

- Em hãy nêu thêm một số tình huống trẻ em có thể bị bắt cóc và giải thích rõ lí do.
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, nhận xét, chốt ý: Để tránh bị bắt cóc các em cần:

+ Không nói chuyện, tiếp xúc với người lạ

+ Không lên xe của người lạ

+ Không nhận quà, đồ ăn, thức uống của người lạ

+ Không đi một mình ở đường vắng

+ Không mở cửa cho người lạ

+ Không đi thang máy chung với người lạ khi đi một mình
	HS quan sát Hình 1, 2, 3, 4 sgk trang 18 và thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi.

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

Xác định những tình huống khiến trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc:
+ Đi theo người lạ.
+ Nhận quà của người lạ.
+ Đi một nơi đường vắng.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung


	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)

	- GV hỏi: Qua tiết học hôm nay, em biết được điều gì?
- Dặn dò các em chuẩn bị tiết sau: Sinh hoạt chủ đề: Vì một cuộc sống an toàn (Tiết 3) 
	HS trả lời


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN
SINH HOẠT LỚP

Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 11/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt

- Kể được những tình huống có nguy cơ bị bắt cóc.

- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tin cậy khi cần thiết.

- Tham gia các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.

- Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.

- Qua các hoạt động chính của bài học (khởi động, khám phá, luyện tập và  vận dụng); 

- Qua hoạt động học cá nhân, được trình bày và được  thể hiện tích hợp trong các hoạt động và mục tiêu hoạt động.  

- Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2, - Nội dung chương trình “Vì một cuộc sống an toàn” 

- Các tình huống bị lạc, bị bắt cóc trong thực tế.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm , giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

- HS bắt bài hát

- Gv nêu mục tiêu bài học
	- HS hát 

	2. Báo cáo sơ kết công tác tuần:

GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 

	3. Sinh hoạt tập thể theo chủ đề:

Chỉa sẻ cách gỉữ an toàn cho bản thân

- GV chia lóp thành nhóm 4 và yêu cầu các nhóm thảo luận về cách giữ an toàn cho bản thân, GV gợi ý để HS cỗ thể tham khảo gợi ý trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 19.

- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận, các nhóm khác lắng nghe, góp ý.

- GV ghi nhanh nhũng cách giữ an toàn cho bản thân của cảc nhóm đã chia sẻ lên bảng.

- GV nhận xét, nhắc nhở HS thực hiện cách giữ an toàn cho 
	- HS thảo luận về cách giũ an toàn cho bản thân

- HS chia sẻ, đóng góp ý kiến 



	4.Thảo luận và triển khai kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo: 

- Thực hiện chương trình  tuần 6 , GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	- HS lắng nghe thực hiện

- HS lắng nghe thực hiện

	5. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.
	- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Toán:                 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
                                       7 cộng với một số, 6 cộng với một số (Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 11/10/2024

I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được phép tính 7 + 5, 6 + 5

- Khái quát hóa được cách tính 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

- Vận dụng:

+ Thực hiện tính nhẩm 7 cộng với một số, 6 cộng với một số (cộng qua 10 trong phạm vi 20)

+ Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng để kiểm chứng cách tính 7 cộng với một số, 6 cộng với một số.

- Phân biệt cách tính 9, 8, 7, 6 cộng với một số.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 qua các trường hợp cụ thể, vận dụng so sánh kết quả các phép cộng.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

+   Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
GV: máy tính, dụng cụ học tập 

HS: sách, vở, dụng cụ học tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút):

	- Giáo viên yêu cầu học sinh chọn hộp quà và trả lời câu hỏi. 

- Yêu cầu HS làm một số dạng bài tập 7, 6 cộng với một số

- GV nhận xét, tuyên dương
	

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:  (26 phút):

	Bài 1/44

- GV cho HS tìm hiểu bài, nhận biết cách cộng và thực hiện vào bảng con
VD: 7 + 4 = 7 + .?. + 1

· Tại sao 7 cộng 4 được viết thành 7 cộng .?. rồi cộng 1? (Do 4 tách thành .?. và 1)

· 4 gồm 3 và 1, vậy ta thay 3 vào .?.

- GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện các phép tính 

 GV sửa bài, hỏi HS: Khi lấy 7 cộng với 1 số, tại sáo tách 1 ở số sau?

- GV nhận xét, tuyên dương HS thực hiện đúng.
	- HS tìm hiểu, thực hiện các phép tính ra bảng con

- HS lên bảng thực hiện các phép tính:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1   

     7 + 7 = 7 + 3 + 4

b) 6 + 5 = 6 + 4 + 1

    6 + 6 = 6 + 4 + 2

- HS lắng nghe, trả lời: gộp 7 với 1 không đủ chục

	Bài 2/44

Gọi HS đọc bài 2 trang 44

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 2 trang 44

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.



	Bài 3/44

Gọi HS đọc bài 3 trang 44

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 3 trang 44

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.



	Bài 4/45

Gọi HS đọc bài 4 trang 45

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 4 trang 45

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
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	Bài 5/45

Gọi HS đọc bài 5 trang 45

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 5 trang 45

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
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	Bài 6/45

Gọi HS đọc bài 6 trang 45

Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

Yêu cầu HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc bài 6 trang 45

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
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	Bài 7/45

- GV cho HS tìm hiểu bài và tìm cách làm:

+ Đọc yêu cầu của bài

+ Đếm số quả chuối ở một đĩa (lấy đĩa A làm mẫu)

Đĩa A có 8 quả chuối, 8 cộng mấy bằng 12?

Ta phải tìm đĩa có 4 quả chuối

=> Đĩa A và đĩa G có tổng số quả chuối là 12.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành BT

- GV sửa bài, gọi 1 số nhóm đọc kết quả

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc đề và trả lời

· 8 + 4 = 12

· Đĩa G

- HS thảo luận nhóm đôi

- HS đọc đáp án: A và G, B và E,.. 

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
	

	- GV yêu cầu HS phân biệt 9, 8, 7 hoặc 6 cộng với một số.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.

*Dặn dò: HS về xem lại bài và làm lại các bài tập trong VBT
- GV nhận xét tiết học.
	- HS phân biệt:

+ Giống nhau: Gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại

+ Khác nhau: Tách 1, 2, 3 hoặc 4 ở số sau 

- Học sinh thực hiện ở nhà.


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               Bài 2: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Viết tin nhắn 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 11/10/2024

I.Yêu cầu cần đạt

- Viết được tin nhắn cho người thân theo gợi ý và tình huống đã cho.  
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Mẫu tin nhắn, Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh : SHS, VBT. 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút)  

	- Tổ chức cho HS hát bài: Bố là tất cả 
- GV giới trực tiếp vào bài: Viết tin nhắn 
	- HS hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Nói theo gợi ý (10 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 6a:

+ Bạn Vân Thi nhắn tin cho ai?
+ Bạn Vân Thi nhắn những gì? 
- GV hướng dẫn HS phân tích đoạn tin nhắn: 
+ Các phần của tin nhắn gồm: ngày, tháng; từ ngữ xưng hô (với người mình sẽ gửi tin nhắn); nội dung tin nhắn; tên của mình (người nhắn tin). 
+ Nội dung của tin nhắn: nhắn cho ai, nhắn những nội dung gì.

Bước 2: Hoạt đông nhóm

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời 2 câu hỏi.
- GV mời đại diện 2-3 HS trả lời.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS thảo luận nhóm đôi 
- HS trả lời:
+ Bạn Vân Thi nhắn tin cho bố mẹ.
+ Bạn Vân Thi nhắn xin phép bố mẹ sang nhà bạn Lam để cùng tập văn nghệ với các bạn, khoảng 5 giờ sẽ về. 


	* Hoạt động 2: Viết tin nhắn (18 phút) 
	

	Bước 1: Hoạt đông cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 6b: Chọn một trong hai tình huống sau rồi tin nhắn báo cho người thân biết:
+ Em tới trường đá bóng với mấy bạn cùng lớp. 
+ Em tới nhà bạn để học nhóm.
- GV hướng dẫn HS: Nhớ lại nội dung đã nói ở Bài tập 6a. Các phần của tin nhắn gồm: ngày, tháng; từ ngữ xưng hô (với người mình sẽ gửi tin nhắn); nội dung tin nhắn; tên của mình (người nhắn tin). 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS lựa chọn một trong hai tình huống và viết đoạn tin nhắn vào vở bài tập.
- GV mời đại diên 3-4 HS trình bày kết quả. 
- GV nhận xét, khen ngợi HS viết đúng, viết hay, sáng tạo.

	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS nhớ lại nội dung, chuẩn bị viết bài.
- HS trả lời: 
+ Ví dụ: 
    Thưa bố mẹ!
     Con xin phép tới nhà Linh để học nhóm với các bạn. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều con sẽ về.
                Con gái
                Lâm Nhi

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)

	- Trò chơi: “ Tôi bảo”
+ Luật chơi: Quản trò hô: Tôi bảo, tôi bảo
Cả lớp: bảo gì ?bảo gì?
Quản trò: tôi bảo các bạn vỗ tay...( người quản trò có thể hô bất kỳ động tác gì để tạo hứng thú cho học sinh.)
	- HS trình bày
- HS lắng nghe, tiếp thu.
 - HS lắng nghe và thực hiện


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              Bài 2: CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Đọc một truyện về Gia đình
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 11/10/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một truyện đã đọc về gia đình
- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia các hoạt động học tập ở nhà và ở trường, biết xử lý các tình huống liên quan đến bài học và điều chỉnh hành vi bản thân.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trách nhiệm cho học sinh; giúp học sinh nhận thức được tình cảm của mình  đối với bố mẹ và người thân trong gia đình; bước đầu thể hiện trách nhiệm với bố mẹ và người thân bằng các việc làm cụ thể.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên : Tìm hiểu truyện về gia đình. 
- Học sinh : SHS. Tranh ảnh gia đình, người thân; sách báo có bài thơ về gia đình đã tìm đọc. 
 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (3 phút)  

	- GV cho HS hát 1 bài hát
- GV giới thiệu bài: Đọc 1 truyện về gia đình 
	- HS hát tập thể 
- HS nêu tên bài học 

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: 

* Hoạt động 1: Chia sẻ một truyện đã đọc về trẻ gia đình (10 phút)  

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1a: Chia sẻ về truyện đã đọc.
- GV hướng dẫn HS tìm đọc một số truyện đã đọc về gia đình trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số bài văn hay về gia đình: Gấu con chia quà, Cô bé quàng khăn đỏ, Gà trống và vịt bầu, Bác gấu đen và hai chú thỏ. 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS chia sẻ về bài văn đọc, nêu được: (tên bài văn, tên tác giả, từ ngữ em thích,...), tên cuốn sách, bài báo có bài văn đó. 
- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập 
- HS nghe GV hướng dẫn 
- HS lắng nghe
- HS chia sẻ trong nhóm 
- HS trình bày

	* Hoạt động 2: Viết phiếu đọc sách (12 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1b: Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. 

- GV hướng dẫn HS: HS cần nhớ tên truyện, nhân vật, đặc điểm một cách chính xác trong bài đọc để điền vào vở bài tập. 
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên truyện, nhân vật, đặc điểm.
- GV mời đại diện 3-4 HS đứng dậy đọc bài.
- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
	- HS đọc yêu cầu
- HS nghe GV hướng dẫn 
- HS viết. 
- HS đọc
- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình.

	* Hoạt động 3: Nói câu thể hiện tình cảm tình cảm của em với bố mẹ hoặc người thân (10 phút) 

	Bước 1: Hoạt động cả lớp

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu câu hỏi: Nói câu thể hiện tình cảm của em với bố mẹ hoặc người thân. 
- GV hướng dẫn HS: Một vài điều em có thể chia sẻ với người thân:
+ Từ ngữ xưng hô đúng theo vai.
+ Từ ngữ chỉ tình cảm của em với người thân.
+ Những việc mà người thân đã làm cho em khiến em cảm động.
Bước 2: Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS thực hành hoạt động tại nhà.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (5 phút)
- Dặn HS chuẩn bị bài hôm sau

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc yêu cầu 
- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS thực hành hoạt động tại nhà


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tăng cường Tiếng việt:        BÀI 5: ƯỚC MƠ CỦA EM 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 11/10/2024( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

-  HS nói đúng tên một vài câu về ước mơ của mình và của các bạn. 

- Nghe – hiểu 2 – 3 câu miêu tả đơn giản và nói đúng về ước mơ của mình và của các bạn. - Thực hành hỏi – đáp về về ước mơ của mình và của các bạn.

- Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

- Biết nghe, nói.

- Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học

       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS nghe bài hát: Bé làm phi công và đặt câu hỏi:

+ Sau này lớn lên, em ước mơ làm nghề gì?

- GV nhận xét, tuyên dương 

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

- GV hướng dẫn HS về 1 tranh trước khi làm việc nhóm

- YC HS làm việc theo nhóm 4, quan sát tranh lần lượt nói về ước mơ của các bạn.

- Mời đại diện các nhóm trả lời

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

- Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu về ước mơ của các bạn trong tranh

- YC HS nêu

- GV hỗ trợ

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thảo luận với nhau

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS nghe

- HS trả lời

- Nhắc lại đầu bài.

- HS làm việc nhóm 4

- Đại diện các nhóm nêu các món ăn mà các bạn yêu thích

- HS chú ý quan sát

- HS nêu

- HS tl

- HS thực hành theo cặp đôi

- HS nghe


IV. Chỉnh sửa sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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